
DANH MỤC VẬT TƯ HOÁ CHẤT DỰ KIẾN SỬ DỤNG THÁNG 12 NĂM 2025 VÀ THÁNG 1 NĂM 2026
(kèm theo thư mời báo giá số       /TM-YDCT-PHCN, ngày 15/12/2025)

Stt Phân loại/ phân
nhóm kỹ thuật Tên hàng hoá HÃNG/NƯỚC  SẢN

XUẤT QUY CÁCH ĐƠN VỊ TÍNH S/L ĐƠN GIÁ (VAT) THÀNH TIỀN

I Vật tư tiêu hao
1 Bông thấm  nước (1kg/gói) Gói 3

2 Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA
Nắm nhựa màu xanh Ống 300

3 Dung dịch sát khuẩn tay 500 ml Chai 19
4 Găng tay trần Đôi 2200

5 Kim luồn tĩnh mạch không cánh,
không cổng bơm thuốc  22G Cái 700

6 Kim châm cứu dạng vĩ Nhôm tay cầm
bằng  đồng  ( 0,3*25mm) Cái 28000

7 Kim quang dẫn laser nội mạch Chiếc 700
8 Gạc hút nước khổ 0,8 Mét 500

Tổng cộng: 8 mặt hàng
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